
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐƢỢC HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:       491       /QĐ-CTSV, ngày      05      tháng      7      năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 2018-2022 Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 18020776 Nguyễn Thùy Linh 03/04/2000 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

2.  Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

Tổng cộng: 17,000,000 

Bằng chữ: Mƣời bảy triệu đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 02 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƢỢNG CAO THEO THÔNG TƢ 23//2014/TT-BGDĐT  

ĐƢỢC HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:       491       /QĐ-CTSV, ngày      05      tháng      7      năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 2018-2022 

Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  Khoa học máy tính 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

2.  Khoa học máy tính 18020106 Nguyễn Quốc An 16/01/2000 3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

3.  Khoa học máy tính 18020131 Trần Đức Anh 03/02/2000 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

4.  Khoa học máy tính 18020424 Phạm Trường Giang 12/11/2000 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

5.  Khoa học máy tính 18020758 Hoàng Phương Linh 01/09/2000 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

6.  Khoa học máy tính 18021102 Nguyễn Huy Sơn 18/10/2000 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

7.  
Công nghệ kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
18021082 Nguyễn Hồng Sơn 23/12/2000 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 18,500,000 

Tổng cộng: 129,500,000 

Bằng chữ: Một trăm hai mƣơi chín triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 07 sinh viên./. 

 


